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* Chương trình khung pháp luật: 15 tiết

	STT
	Tên chương/ bài
	Thời gian (giờ)
	 
Ghi
chú

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ bài tập
	Kiểm tra
	

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
	2
	1
	1
	 
	 

	2
	Bài 2: Hiến pháp
	2
	1
	1
	 
	 

	3
	Bài 3: Pháp luật lao động
	7
	5
	2
	 
	 

	4
	Bài 4: Pháp luật phòng, chống tham nhũng
	2
	1
	1
	 
	 

	5
	Bài 5: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	1
	1
	0
	 
	 

	6
	Kiểm tra
	1
	 
	 
	1
	 

	 
	Cộng
	15
	9
	5
	1
	 


* MỤC TIÊU CỦA GIÁO TRÌNH: 
Học xong môn học này người học sẽ có khả năng:
1. Về kiến thức
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Về kỹ năng
- Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan đến các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.
	
GIÁO ÁN SỐ: 1
	Thời gian thực hiện: 2 giờ
Tên bài: Một số vấn đề chung về Nhà nước và pháp luật
Thực hiện ngày       tháng       năm 



BÀI 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
· Mục tiêu
· Nhận biết được bản chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
· Nhận biết được các thành tố của hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.
· Kiến thức
· Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hệ thống pháp luật của Việt Nam.
· Kỹ năng
· Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;
· Thái độ
· Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật; 
· Tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan đến các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.
B. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
· Máy tính, máy chiếu, bảng viết
· Bảng nhóm (dùng để thảo luận nhóm)
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Ổn định lớp - vệ sinh đầu giờ - Điểm danh				5 phút	
HS trả lời một số nội dung của kiến thức đã học trước  – GV nhận xét và nêu đáp án
II. Thực hiện bài học


	

STT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

	1.
	Dẫn nhập: 
· Giới thiệu môn học Pháp luật, tầm quan trọng và vai trò của môn học Pháp luật.
· Giới thiệu danh mục sách giáo trình và tài liệu tham khảo.
	10p
	- Giới thiệu, nêu mục tiêu của học phần, của bài học
- Sử dụng hình ảnh, video clip giới thiệu tổng quan các vấn đề pháp lý liên quan đến PL, hệ thống PL.
	- Ghi chép
- Xem video clip

	2.
	Giảng bài mới
1. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM
1.1 Bản chất, chức năng của nhà nước CHXHCN.VN
a- Bản chất của Nhà nước CHXHCN.VN 
1. Điều 2 Hiến pháp 2013 xác định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.
1. 6 đặc trưng cơ bản của Nhà nước CHXHCN.VN:
+ Tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.
+ Nhà nước CHXHCNVN là một nhà nước dân chủ thực sự và rộng rãi.
+ Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.
+ Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
+ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện tính xã hội rộng rãi.
+ Nhà nước thực hiện đường lối đối ngoại hoà bình, hợp tác và hữu nghị.
b- Chức năng của Nhà nước CHXHCN.VN
· Chức năng đối nội
1. Tổ chức và quản lý kinh tế.
1. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
1. Tổ chức và quản lý văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ.
1. Bảo vệ trật tự pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
1. Thực hiện, bảo vệ và phát huy các quyền tự do, dân chủ của nhân dân.
· Chức năng đối ngoại
1. Bảo vệ Tổ quốc.
1. Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực.
1.2 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Nguyên tắc đảm bảo quyền lực nhân dân trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 
1. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước
1. Nguyên tắc tập trung dân chủ
1. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa 
1. Nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc
1.3 Bộ máy nhà nước CHXHCN.VN
1.3.1  Khái niệm BMNN
Bộ máy nhà nước là tổng thể các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương được tổ chức theo những nguyên tắc chung, thống nhất, tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.
1.3.2 Các loại CQNN trong BMNN CHXHCN.VN
Bộ máy nhà nước được cấu tạo bởi các cơ quan quyền lực nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan tư pháp.
+ Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
-Quốc hội: Là cơ quan đại biệu cao nhất của ND, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN.VN, cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế-XH, QPAN của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về QHXH và hoạt động của công dân.
-HĐND các cấp: Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên.
-Chủ tịch nước: Đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước về đối nội, đối ngoại, do Quốc hội bầu, nhiệm kỳ của chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội.
+ Hệ thống các cơ quan QLNN (cơ quan chấp hành, điều hành, cơ quan hành chính): Chính phủ, UBND các cấp, sở, phòng, ban thuộc UBND các cấp.
+ Hệ thống cơ quan xét xử: Đây là cơ quan có tính đặc thù, trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước hoạt động độc lập chỉ tuân theo pháp luật. Hệ thống cơ quan xét xử bao gồm:
· Hệ thống tòa án nhân dân
+ Tòa án nhân dân tối cao 
+ Tòa án nhân dân ở địa phương: TAND cấp tỉnh và các cấp tương đương, TAND cấp huyện và các cấp tương đương.
· Hệ thống tòa án quân sự
+ Tòa án quân sự trung ương
+ Tòa án quân sự quân khu, Tòa án quân sự khu vực và quân chủng.
Nhiệm vụ, thẩm quyền, chức  năng của TAND các cấp được quy định cụ thể trong luật Tổ chức và hoạt động của TAND.
· Hệ thống cơ quan kiểm sát: 
+ Viện kiểm sát  nhân dân tối cao
+ Viện kiểm sát nhân dân địa phương: Gồm VKSND cấp tỉnh và  các cấp tương đương, Viện KSND cấp huyện và các cấp tương đương.
· Hê thống Viện kiểm sát quân sự gồm: VKSQS trung ương, VKSQS Quân khu, VKSQS khu vực và quân chủng 
=> thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tố tụng nhằm đảm bảo cho hoạt động tố tụng đúng pháp luật.
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	- Diễn giải, đưa ví dụ cụ thể để minh họa cho phần lý thuyết
- Tổ chức hoạt động nhóm, hướng dẫn HS làm việc nhóm và thảo luận
- Giải đáp những thắc mắc của HS
	- Ghi chép
- Thảo luận theo nhóm
- Trả lời phát vấn
- Đặt câu hỏi đối với những vấn đề chưa hiểu, và những vấn đề quan tâm



	
	2. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
0.  Khái niệm hệ thống pháp luật
Hệ thống pháp luật là tổng thể các QPPL có mối quan hệ nội tại thống nhất với nhau, được  phân định thành chế định pháp luật, các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành theo những trình tự, thủ tục và hình thức nhất định.
0. Các thành tố của hệ thống pháp luật
2.2.1 Quy phạm pháp luật: 
+ Là thành tố nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật, mỗi quy phạm pháp luật điều chỉnh một quan hệ xã hội. 
+ QPPL là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh quan hệ xã hội theo những định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định.
· Thành phần của quy phạm pháp luật
    + Ai (hoặc tổ chức nào)? Khi nào? Trong điều kiện hoàn cảnh nào?
      + Phải làm gì? Làm như thế nào?
      + Phải gánh chịu hậu quả như thế nào nếu không thực hiện đúng quy định của nhà nước?
QPPL gồm các bộ phận sau: 
- Giả định: Là phần mô tả nhựng tình huống thực tế, hoàn cảnh cụ thể chịu sự tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật. Giả định nói về thời gian, địa điểm, các chủ thể và các hoàn cảnh thực tế trong đó mệnh lệnh của quy phạm được thực hiện.
- Quy định: Là phần trung tâm của quy phạm pháp luật nêu những cách xử sự mà các chủ thể có thể hoặc buộc phải thực hiện gắn với những hoàn cảnh được nêu ở phần giả định.
- Chế tài: Khi các chủ thể ở những hoàn cảnh đã nêu ở phần giả định mà không thực hiện đúng các xử sự bắt buộc đã nêu ở phần quy định thì phải gánh chịu những hậu quả nhất định theo quy định của pháp luật.
Chế tài chia làm 4 nhóm: Chế tài hình sự, chế tài dân sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật
2.2.2 Chế định pháp luật: là một nhóm các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội có những đặc điểm chung và có quan hệ mật thiết với nhau thuộc cùng một loại quan hệ xã hội do một ngành luật điều chỉnh.
2.2.3 Ngành luật: 
a- Khái niệm: là tổng hợp các chế định PL điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội cùng tính chất thuộc một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội.
b-Các ngành luật trong Hệ thống PLVN
+ 	Luật nhà nước.
+ 	Luật hành chính.
+ 	Luật tài chính.
+ 	Luật đất đai.
+ 	Luật dân sự.
+ 	Luật hôn nhân và gia đình.
+ 	Luật lao động.
+ 	Luật kinh tế.
+ 	Luật thương mại.
+ 	Luật môi trường.
+ 	Luật tố tụng dân sự.
+ 	Luật hình sự.
+ 	Luật tố tụng hình sự…v.v..
Bên cạnh hệ thống pháp luật quốc gia còn có HT luật quốc tế gồm: công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế.
0.  Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật
2.3.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật:
Văn bản QPPL là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.
2.3.2. Hệ thống  văn bản QPPL của nước ta hiện nay
a. Các văn bản luật:
1. Văn bản Luật là văn bản quy phạm pháp luật  do Quốc hội ban hành theo trình tự thủ tục và hình thức được quy định trong Hiến pháp.
1. Văn bản Luật gồm Hiến pháp, Luật (Bộ luật, đạo luật), Nghị quyết của Quốc hội.
 b. Văn bản dưới luật:
1. Là văn bản QPPL do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục và hình thức đã được pháp luật quy định.
1. Văn bản dưới luật là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý thấp hơn các văn bản luật. Nội dung của các văn bản dưới luật phải phù hợp và không trái với các văn bản luật.
1. Các văn bản dưới luật gồm:
· - Pháp lệnh, Nghị quyết của UBTV Quốc hội
· - Lệnh, Quyết định của Chủ Tịch nước
· - Nghị định của chính phủ
· - Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ
· - Nghị quyết của Hội đổng Thẩm phán Tòa ND tối cao, thông tư của Chánh Án TAND tối cao
· - Thông tư của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
· - Thông tư của Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
· - Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước
· - Nghị quyết liên tịch, thông tư liên tịch
· - Văn bản do HĐND, UBND các cấpban hành.
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	- Diễn giải, đưa ví dụ cụ thể để minh họa cho phần lý thuyết
- Tổ chức hoạt động nhóm, hướng dẫn HS làm việc nhóm và thảo luận
- Giải đáp những thắc mắc của HS
	- Ghi chép
- Thảo luận theo nhóm
- Trả lời phát vấn
- Đặt câu hỏi đối với những vấn đề chưa hiểu, và những vấn đề quan tâm



	3.
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Bản chất và những đặc trưng cơ bản của nhà nước CHXHCN VN?
- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của BMNN CHXHCN.VN?
- Các ngành luật và hệ thống các văn bản QPPL trong hệ thống pháp luật VN?
	
	
	4 phút


	4.
	Hướng dẫn tự học
- Xem lại bài 1 và chuẩn bị nội dung bài 2 để trao đổi, thảo luận với lớp
	
	
	1 phút




	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Tập bài giảng GDPL 2019-2020
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Tài liệu dạy học môn Pháp luật, 2020

	
        TRƯỞNG KHOA
	TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm
GIẢNG VIÊN








	
GIÁO ÁN SỐ: 2
	Thời gian thực hiện: 2 giờ
Tên bài: Hiến pháp
Thực hiện ngày........tháng        năm 



 BÀI 2: HIẾN PHÁP

A.  MỤC TIÊU BÀI HỌC
· Mục tiêu
· Trình bày được những kiến thức về các chế định cơ bản nhất của Hiến pháp với tư cách là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
· Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành và bảo vệ Hiến pháp.
· Kiến thức
· Trình bày được khái niệm, vị trí của Hiến pháp và một số nội dung cơ bản của HP nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
· Kỹ năng
· Hình thành và phát triển kỹ năng lý giải các vấn đề học thuật; phân tích các sự kiện chính trị, pháp lý trong thực tiễn có liên quan đến nội dung môn;
· Thái độ
· Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật; 
· Tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan đến các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.
B. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
· Máy tính, máy chiếu, bảng viết
· Bảng nhóm (dùng để thảo luận nhóm
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp - vệ sinh đầu giờ - Điểm danh				1 phút	
2. Nhắc lại kiến thức đã học:	4 phút
HS trả lời một số nội dung của bài học trước  – GV nhận xét và nêu đáp án
3. Giảng bài mới	
3.1 Đặt vấn đề:	10 phút
· Giới thiệu về môn học, những nội dung chính của bài học.
· Những kiến thức, kỹ năng, thái độ HS đạt được sau bài học.
3.2 Nội dung bài mới	70 phút
1

	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

	I. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
1.1. Khái niệm Hiến pháp 
- Hiến pháp là đạo luật quan trọng nhất trong HTPL,  quy định những vấn đề cơ bản nhất, tác động trực tiếp đến sự phát triển hay tồn tại của một chế độ chính trị, chế độ kinh tế của một đất nước.
- Luật Nhà nước (còn gọi là Hiến pháp) là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN.VN, quy định những nguyên tắc về chế độ chính trị, chế độ kinh tế và xã hội, địa vị pháp lý của công dân, những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.
1.2 Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống PLVN
- Luật Nhà nước điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng nhất trong một chế độ xã hội. Những quan hệ này mang tính chất quyết định đến bản chất chế độ xã hội. Luật Nhà nước đóng vai trò là cơ sở chỉ đạo cho các ngành luật khác hình thành và phát triển. Nó thể chế hóa các đường lối đối nội và đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Luật Nhà nước là biểu hiện tập trung nhất ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.
- Hiến pháp và các luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng gắn liền với việc xác định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, phản ánh đặc điểm cơ bản của xã hội và nhà nước Việt Nam, gắn liền với việc tổ chức và thực hiện quyền lực của Nhà nước.
- Hiến pháp là đạo luật cơ bản, quan trọng nhất, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, các văn bản pháp luật khác đều có hiệu lực pháp lý thấp hơn Hiến pháp và không được trái với Hiến pháp (Điều 119 Hiến pháp 2013)
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	- Diễn giải, đưa ví dụ cụ thể để minh họa cho phần lý thuyết
- Tổ chức hoạt động nhóm, hướng dẫn HS làm việc nhóm và thảo luận
- Giải đáp những thắc mắc của HS
	- Ghi chép
- Thảo luận theo nhóm
- Trả lời phát vấn
- Đặt câu hỏi đối với những vấn đề chưa hiểu, và những vấn đề quan tâm



	I.  MỘT SỐ ND CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013
Từ 1945 tới nay Việt Nam có 5 bản Hiến pháp là: 
· Hiến pháp 1946. 
· Hiến pháp 1959. 
· Hiến pháp 1980. 
· Hiến pháp 1992.
· Hiến pháp sửa đổi 2013. 
2.1  Chế độ chính trị và chế độ kinh tế
2.1.1 Chế độ chính trị
Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức quyền lực chính trị của Nhà nước CHXHCN VN là “Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh Công – Nông và tầng lớp trí thức”.
· Mục tiêu của nhà nước là không ngừng phát huy quyền làm chủ mọi mặt của nhân dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
· Hệ thống chính trị của nước ta bao gồm: Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt Trận tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
· Đường lối đối ngoại: Việt nam thực hiện chính sách hòa bình hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước trên thế giới và cùng có lợi.
2.1.2 Chế độ kinh tế
Theo quy định tại Điều 51, 52 Hiếp pháp 2013, nền kinh tế của nước ta nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật…
2.2  Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Chương IIII, HP 2013 được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và bố cục lại chương V, HP 1992 (Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân) thành chương: Quyền con ngườ, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân) và đặt trang trọng sau chương I, đồng thời chuyển các quy định về quyền con người, quyền công dân tại các chương khác của Hiến pháp 1992 về chương này.
· Khẳng định: “Ở nước CHXHCN Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”;
· Khẳng định và quy định rõ hơn các nguyên tắc về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013 theo hướng: quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân;
· Tiếp tục quy định rõ hơn nội dung quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa và trách nhiệm của nhà nước và xã hội trong việc tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người và quyền công dân, bảo đảm tính khả thi hơn.
· Bổ sung một số quyền mới: quyền được sống; quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác…
2.3  Chính sách, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và môi trường
· Chính sách XH (Điều 57, 58, 59 Hiến pháp 2013): nhằm bảo vệ sức khỏe của ND, thực hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, chăm lo cho những đối tượng nghèo trong xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của bà mẹ, trẻ em trong quan hệ gia đình.
- Chính sách Văn hóa (Điều 60 Hiến pháp 2013): nhằm bảo vệ những giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng con người Việt nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân.
- Chính sách GD (Điều 61 Hiến pháp 2013): nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục mầm non; cho giáo dục ở các vùng miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Tạo những điều kiện cho người khuyết tật, người nghèo được tham gia học văn hóa và học nghề.
- Chính sách Khoa học và công nghệ (Điều 62 Hiến pháp 2013): ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ; bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện để mọi người tham gia và được thụ hưởng lợi.
- Chính sách Bảo vệ môi trường (Điều 63 Hiến pháp 2013): nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường.
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	- Diễn giải, đưa ví dụ cụ thể để minh họa cho phần lý thuyết
- Tổ chức hoạt động nhóm, hướng dẫn HS làm việc nhóm và thảo luận
- Giải đáp những thắc mắc của HS
	- Ghi chép
- Thảo luận theo nhóm
- Trả lời phát vấn
- Đặt câu hỏi đối với những vấn đề chưa hiểu, và những vấn đề quan tâm





4. Khái quát những nội dung chính cần nhớ:	                        4 phút
- Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
- Quy định về chế độ chính trị và chế độ kinh tế, chính sách văn hóa – xã hội, GD, KHCN, môi trường.
- Quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
5. Những nội dung HSSV cần thực hiện trước khi vào buổi học tiếp theo:	1 phút
- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo
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GIÁO ÁN SỐ: 3
	Thời gian thực hiện: 7 giờ
Tên bài: Pháp luật lao động
Thực hiện ngày........tháng       năm 



BÀI 3: PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Kiến thức:
· Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phân tích được các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật lao động
· Nêu được quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động, người sử dụng lao động
· Nêu được một số nội dung của Bộ luật lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
· Trình bày những kiến thức cơ bản về Luật lao động;
Kỹ năng:
· Vận dụng được các kiến thức trên vào các tình huống pháp luật cụ thể
· HS sẽ có kỹ năng thực hiện các giao kết lao động, cũng như hiểu đúng về bản chất của quan hệ lao động trên thực tiễn.
Thái độ:
· Hiểu đúng và tôn trọng pháp luật;HS có thể vận dụng pháp luật vào các quan hệ lao động;
· Có thái độ đúng đắn, hành động chuẩn mực theo quy định của pháp luật.
· Nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia vào quan hệ pháp luật lao động

B. PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC:
· Máy tính, máy chiếu, bảng viết
· Bảng nhóm (dùng để thảo luận nhóm)

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp:	1 phút
- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh
2. Nhắc lại kiến thức đã học:	4 phút
HS trả lời một số nội dung của bài học trước  – GV nhận xét và nêu đáp án
3. Giảng bài mới:	
3.1 Đặt vấn đề:	5 phút
· Giới thiệu những nội dung chính của bài học;
· Những kiến thức, kỹ năng, thái độ HS đạt được sau bài học.

3.2 Nội dung bài mới:	300 phút
20

	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

	II. KHÁI NIỆM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG.
1.1.Khái niệm, đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động
1. Khái niệm:
Quan hệ pháp luật lao động là những quan hệ lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động.
1. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động
·  Các quan hệ xã hội về quan hệ lao động;
· Các quan hệ xã hội khác có liên quan đến quan hệ lao động
-Quan hệ về việc làm giữa công dân muốn tìm việc làm với tổ chức giới thiệu việc làm
- Quan hệ về việc làm giữa công dân có nhu cầu học nghề với cơ sở dạy nghề
- Quan hệ giữa  công đoàn(đại diện cho tập thể người lao động) với người sử dụng lao động
- Quan hệ về BHXH
- Quan hệ về bồi thường thiệt hại vật chất
- Quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động
- Quan hệ về quản lý và thanh tra lao động
1.2.Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động:
1.2.1. Pháp luật lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên chủ thể quan hệ pháp luật lao động 
Đây là nguyên tắc cơ bản mang tính chỉ đạo của pháp luật lao động. Các chủ thể đều bình đẳng trước pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đều được pháp luật bảo vệ
+ Đối với người lao động: Pháp luật lao động phải thực hiện tổng thể nhiều biện pháp để bảo vệ quyền lợi chính dáng của người lao động
· Nâng cao địa vị pháp lý để họ có vị thế bình đẳng với người sử dụng lao động của người lao động trong quan hệ lao động
· Ban hành những quy định (thời gian làm việc, nghỉ ngơi, lương tối thiểu…) buộc các chủ thể quan hệ lao động đặc biệt là NSDLĐ phải tuân thủ.
1.2.2. Pháp luật lao động tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp của các bên chủ thể QHPLLĐ, khuyến khích những thỏa thuận có lợi cho người lao động.
Đây là nguyên tắc cơ bản có 2 nội dung
· Nội dung thứ nhất: tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp
· Nội dung thứ hai: Khuyến khích những thỏa thuận có lợi cho người lao động
1.2.3. Nguyên tắc trả lương theo lao động:
1.2.4. Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động:
2.Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động:
Các quyền của người lao động:
    
1. Được trả lương  trên cơ sở thỏa thuận với NSDLĐ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do NN quy định
1. Quyền được làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với điều kiện và khả năng.
1.  Quyền được làm việc trong  điều kiện đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động
1. Được bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;
1.  Quyền được nghỉ ngơi theo chế độ  quy định và thỏa thuận giữa các bên;
1. Quyền được tham gia đóng và hưởng bảo hiểm xã hội
1. Được thành lập và tham gia tổ chức công đoàn;
1. Được hưởng phúc lợi tập thể và tham gia quản lý doanh nghiệp theo pháp luật và nội quy của doanh nghiệp;
1. Được đình công theo quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của người lao động:
1. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, và chấp hành nội quy của đơn vị;
1. Thực hiện quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và chấp hành kỷ luật lao động;
1. Tuân thủ sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động.
2.2.Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động:
Quyền của người sử dụng lao động:
1. Chủ động tuyển chọn, bố trí, điều hành lao động theo như cầu sản xuất kinh doanh;
1. Khen thưởng xử lý kỷ luật theo  quy định của pháp luật;
1. Quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp luật định;
1. Được cử đại diện để thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động:
1. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các thỏa thuận khác với người lao động;
1. Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và các điều kiện lao động khác;
1. Đảm bảo kỷ luật lao động, tôn trọng nhân phẩm của người lao động;
1. Quan tâm đời sống của bản thân và gia đình người lao động.
	90p






















	- Diễn giải, đưa ví dụ cụ thể để minh họa cho phần lý thuyết
- Sử dụng tình huống thực tiễn trong quan hệ pháp luật, đặt câu hỏi, hướng dẫn HS giải quyết tình huống
- Giải đáp những thắc mắc của HS 
	- Ghi chép
- Trả lời phát vấn
- Đặt câu hỏi đối với những vấn đề chưa hiểu, và những vấn đề quan tâm

	3.Một số nội dung của Bộ Luật lao động:
3.1.Hợp đồng lao động
3.1.1.Khái niệm:
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiệnlàm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (Điều 15 Bộ luật lao động).
3.1.2. Chủ thể giao kết HĐLĐ
Chủ thể của quan hệ pháp luật lao động là các bên tham gia quan hệ pháp luật lao động bao gồm:
· Người lao động và người sử dụng lao động;
a. Người lao động:
· Người lao động là cá nhân ít nhất từ đủ 15 tuổi, có khả năng lao động (Đ 3 BLLĐ 2012)
· Tuy nhiên một số trường hợp đặc thù của nghề nghiệp (văn hóa, nghệ thuật(xiếc , múa…)cho phép các công dân chưa đủ 15 tuổi có thể trở thành chủ thể giao kết HĐLĐ với diều kiện ràng buộc theo quy định
b. Người sử dụng lao động:
· Điều kiện để một cá nhân trở thành chủ thể giao kết HDLĐ là phải đủ 18 tuổi, có khả năng thuê mướn và trả công lao động
· Người sử dụng lao động là cá nhân, hộ gia đình, cơ quan tổ chức; doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ quan , tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ VN có sử dụng LĐ VN trừ trường hợp ĐUQT có quy định khác
· Doanh nghiệp , cơ quan tổ chức cá nhân VN sử dụng LĐNN trừ trường hợp ĐUQT có quy định khác
Các bên tham gia quan hệ pháp luật lao động tự do, bình đẳng, tự nguyện thỏa thuận kí kết hợp đồng lao động.

3.1.3. Phân loại hợp đồng lao động
-Loại 1: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
-Loại 2: Hợp đồng lao động xác định thời hạn:
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
-Loại 3:Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
     + 	Chuyển hóa của hợp đồng theo quy định của pháp luật:
Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Không được giao kết HĐLĐ mùa vụ để thực hiện công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên trừ trường hợp có quy định.
3.1.4. Hình thức của hợp đồng lao động
· Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. 
· Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng,  hoặc đối với lao động giúp việc gia đình các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. 
3.1.5. Hiệu lực của hợp đồng lao động:
Đ 25 BLLĐ, HĐLĐ có hiệu lực kể từ ngày giao kết trừ trường hợp 2 bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác
3.1.6. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động: Đ 35 BLLĐ
· Trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên có yêu cầu thay đổi phải báo trước 3 ngày
3.1.7. Chấm dứt hợp đổng lao động:
a. Hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt: Đ 36 BLLĐ theo các trường hợp sau; 
· Hết han hợp đồng
· Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng
· Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng
· Người lao động chết, mất tích theo tuyên bố của tòa án.
b. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:
+ Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ: Đ 37 BLLĐ
+ Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ Đ  38 BLLĐ 2012
4. Nội dung của hợp đồng lao động
· Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây: 
a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động; 
c) Công việc và địa điểm làm việc;
d) Thời hạn của hợp đồng lao động;
đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; 
e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;
g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; 
i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; 
k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
· Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. 
· Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.
· Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước do Chính phủ quy định.
Chấm dứt hợp đồng lao động
· Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động (Điều 36 Bộ luật lao động)
· Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động (Điều 37 Bộ luật lao động)
· Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động (Điều 38 Bộ luật lao động)
· Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật (Điều 41 Bộ luật lao động)
3.2. Tiền lương và Bảo hiểm xã hội:
3.2.1. Tiền lương: Đ 96 BLLĐ 2012
· Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.
Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.
· Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.
· Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng,không phân biệt giới tínhđối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.
1. Hình thức trả lương:Người sử dụng lao động có quyền chọn hình thức trả lương và phải thông báo cho người lao động.
· Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.
· Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.
c. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
· Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
· Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
· Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
· Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
· Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
· Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định như trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.
· Trả lương khi ngừng việc.
· Nếu lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ lương;
· Nếu lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương;
· Nếu cả hai bên không có lỗi và trường hợp bất khả kháng thì tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.
3.2.2.Bảo hiểm xã hội:
a. Khái niệm: Là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của NLĐ khi bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnhng hề nghiệp, thấtn ghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ s73 đóng vào quỹ BHXH
b. Các loại hình bảo hiểm:
- BHXH bắt buộc: Có các chế độ Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnhn ghề nghiệp, hưu trí, tử tuất
- BHXH tự nguyện: Có 2 chế độ hưu trí và tử tuất
- BH thất nghiệp là loại hình BHXH bắt buộc  áp dụng đối với NLĐ làm việc theo HĐ không xác định thời hạn
c. Mức đóng BHXH: theo QĐ số 595/QĐ – BHXH ngày 14/04/2017 
+ Với  người sử dụng lao động: 21,5%
(BHXH:17%, BHTN – BNN: 0,5 %, BHYT:3 %, BHTN:1%)
+ Với người lao động: 10,5 %
(BHXH 8%, BHYT:1,5 %, BHTN:1%)
3.3.Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi: 
3.3.1. Thời gian làm việc:(Đ 104 đến Đ107 BLLĐ 2013)
3.1.2. Thời gian nghỉ ngơi: Đ 108 đến Đ 116 BLLĐ 2013
+ Nghỉ giữa ca:  
-NLĐ làm việc 8 giờ liên tục nghỉ ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc
- NLĐ làm ca đêm nghỉ ít nhất 45 phút tính vào giờ làm việc
- NLĐ làm việc theo ca nghỉ ít nhát 12 giờ trước khi chuyển ca
+ Nghỉ hàng tuần:
-NLĐ nghỉ ít nhát 1 ngày trong tuần
- NSDLĐ có thể sắp xếp nghỉ vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định trong tuần
+ Nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương
+ Nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương
+ NGhỉ việc riêng 
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	- Diễn giải, đưa ví dụ cụ thể để minh họa cho phần lý thuyết
- Sử dụng tình huống thực tiễn trong quan hệ pháp luật, đặt câu hỏi, hướng dẫn HS giải quyết tình huống
- Tổ chức hoạt động nhóm, hướng dẫn HS làm việc nhóm và thảo luận
- Giải đáp những thắc mắc của HS 





- Diễn giải, đưa ví dụ cụ thể để minh họa cho phần lý thuyết
- Sử dụng tình huống thực tiễn trong quan hệ pháp luật, đặt câu hỏi, hướng dẫn HS giải quyết tình huống
- Tổ chức hoạt động nhóm, hướng dẫn HS làm việc nhóm và thảo luận
- Giải đáp những thắc mắc của HS 











- Diễn giải, đưa ví dụ cụ thể để minh họa cho phần lý thuyết
- Sử dụng tình huống thực tiễn trong quan hệ pháp luật, đặt câu hỏi, hướng dẫn HS giải quyết tình huống
- Tổ chức hoạt động nhóm, hướng dẫn HS làm việc nhóm và thảo luận
- Giải đáp những thắc mắc của HS 





	- Ghi chép
- Thảo luận theo nhóm
- Trả lời phát vấn
- Đặt câu hỏi đối với những vấn đề chưa hiểu, và những vấn đề quan tâm

















- Ghi chép
- Thảo luận theo nhóm
- Trả lời phát vấn
- Đặt câu hỏi đối với những vấn đề chưa hiểu, và những vấn đề quan tâm























- Ghi chép
- Thảo luận theo nhóm
- Trả lời phát vấn
- Đặt câu hỏi đối với những vấn đề chưa hiểu, và những vấn đề quan tâm
















4. Khái quát những nội dung chính cần nhớ:	                       3 phút
- Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động?
- Hợp đồng lao động là gì? Nêu các quy định của pháp luật về hợp đồng?

5. Những nội dung HSSV cần thực hiện trước khi vào buổi học tiếp theo:	2phút
- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	
	TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm  

	TRƯỞNG KHOA
	GIẢNG VIÊN




                                                                                         
	
GIÁO ÁN SỐ: 4
	Thời gian thực hiện: 2 giờ
Tên chương: Pháp luât phòng chống tham nhũng
Thực hiện ngày........tháng       năm 




BÀI 4: PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Kiến thức:
· Trình bày được khái niệm và những đặc điểm cơ bản của tham nhũng
· Nhận biết được các hành vi tham nhũng, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
· Trình bày những kiến thức về luật phòng chống tham nhũng, cụ thể: khái niệm, nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng;
· Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phòng, chống tham nhũng. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng.
Kỹ năng:
· HS biết vận dụng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nhận biết, hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế, nâng cao kiến thức để tự hoàn thiện bản thân
Thái độ:
· Hiểu đúng và tôn trọng pháp luật;
· Có thái độ đúng đắn, hành động chuẩn mực theo quy định của pháp luật;
· Có ý thức tự giác đối với công tác phòng, chống tham nhũng để có thể tham gia, hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tham nhũng trong quá trình học tập và hoạt động nghề nghiệp khi ra trường;
· Có ý thức tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và có khả năng tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng khi hội nhập vào các hoạt động xã hội.
B. PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC:
· Máy tính, máy chiếu, bảng viết
· Bảng nhóm (dùng để thảo luận nhóm)
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp:	1 phút
- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh
2. Nhắc lại kiến thức đã học:	4 phút
HS trả lời một số nội dung của bài học trước  – GV nhận xét và nêu đáp án
3. Giảng bài mới:	
3.1 Đặt vấn đề:	5 phút
· Giới thiệu những nội dung chính của bài học;
· Những kiến thức, kỹ năng, thái độ HS đạt được sau bài học.
3.2 Nội dung bài mới:	75 phút
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

	I. Khái niệm về tham nhũng:
1.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản: 
1.1.1.Khái niệm:
Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn đó vì vụ lợi 
1.1.2.Những đặc điểm cơ bản của tham nhũng:
+ Chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn
- Chủ thể tham gia là người có chức vụ, quyền hạn (cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân, công nhân quốc phòng.. công an, cán bộ, …Những người làm việc trong hệ thống chính quyền và được hưởng lương từn ngân sách nhà nước 
- Chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao
- Mục đích của hành vi tham nhũng là vụ lợi.
1.2 Các hành vi tham nhũng theo quy định pháp luật:
Bộ luật hình sự, luật phòng chống tham nhũng năm 2015
12 hành vi theo bộ luật hình sự; Luật phòng, chống tham nhũng
- Tham ô tài sản 
- Nhận hối lộ
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi
- Lợi dụng chức vụ , quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi
- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ
- Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.
- Lợi dụng chức vụ quyền hạn sử dụng trái phép tài sản nhà nước vì vụ lợi
- Nhũng nhiễu vì vụ lợi
- Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi
- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.
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	- Diễn giải, đưa ví dụ cụ thể để minh họa cho phần lý thuyết
- Sử dụng tình huống thực tiễn trong quan hệ pháp luật, đặt câu hỏi, hướng dẫn HS giải quyết tình huống
- Giải đáp những thắc mắc của HS 
	- Ghi chép
- Trả lời phát vấn
- Đặt câu hỏi đối với những vấn đề chưa hiểu, và những vấn đề quan tâm

	2.Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng.
2.1.Nguyên nhân của tham nhũng:
2.1.1. Nguyên nhân khách quan:
· Việt nam là nước đang phát triển, trình độ quản lý còn lạc hậu, mức sống thấp. pháp luật đang từng bước được hoàn thiện.
· Quá trình chuyển đổi cơ chế, tồn tại và đan xen giữa cái mới và cái cũ.
· Ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường
· Ảnh hưởng của tập quán văn hóa.
2.1.2.Nguyên nhân chủ quan:
· Phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên bị suy thoái, công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên yếu kém
· Chính sách pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán
· Cải cách hành chính vẫn còn chậm và lúng túng, cơ chế "xin cho" trong hoạt động công vụ còn phổ biến; thủ tục hành chính phiền hà, nặng nề, bất hợp lý
· Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối vói công tác phòng, chống tham nhũng trong một số trường họp chưa chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên, xử lý chưa nghiêm dối với hành vi tham nhũng
· Thiếu các công cụ phát hiện và xử lý tham nhũng hữu hiệu
· Việc huy động lực lượng đông đảo của nhân dân cũng như sự tham gia của lực lượng báo chí vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn chưa được quan tâm đúng mức.
2.2.Tác hại của tham nhũng
· Tác hại về kinh tế
· Tác hại về chính trị
· Tác hại về xã hội
3.Ý nghĩa, tầm quan trong của công tác phòng, chống tham nhũng:
4. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng:
- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng và chống tham nhũng, lên án đấu tranh với những hành vi tham nhũng
- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi , bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng
4.2. Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng:
Khi tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan , tổ chức có thẩm quyền công dân phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, tài liêu , thông tin mà mình có cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
4.3. Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân:
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15 p
	- Diễn giải, đưa ví dụ cụ thể để minh họa cho phần lý thuyết
- Sử dụng tình huống thực tiễn trong quan hệ pháp luật, đặt câu hỏi, hướng dẫn HS giải quyết tình huống
- Tổ chức hoạt động nhóm, hướng dẫn HS làm việc nhóm và thảo luận
- Giải đáp những thắc mắc của HS 
	- Ghi chép
- Thảo luận theo nhóm
- Trả lời phát vấn
- Đặt câu hỏi đối với những vấn đề chưa hiểu, và những vấn đề quan tâm



4. Khái quát những nội dung chính cần nhớ:	                        3 phút
- Tham nhũng là gì? Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật?
- Nguyên nhân và điều kiện của tham nhũng? Tác hại của tham nhũng

5. Những nội dung HSSV cần thực hiện trước khi vào buổi học tiếp theo:	2 phút
- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	
TRƯỞNG KHOA
	TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng       năm 
GIẢNG VIÊN










                                                                              
	
GIÁO ÁN SỐ: 5
	Thời gian thực hiện: 1 giờ
Tên bài: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Thực hiện ngày........tháng        năm 



BÀI 5: PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
· Mục tiêu
· Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng;
· Nhận thức được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
· Kiến thức
· Kỹ năng
· Hình thành và phát triển kỹ năng lý giải các vấn đề học thuật; phân tích các sự kiện chính trị, pháp lý trong thực tiễn có liên quan đến nội dung môn;
· Thái độ
· Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật; 
· Tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan đến các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.
B. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
· Máy tính, máy chiếu, bảng viết
· Bảng nhóm (dùng để thảo luận nhóm)
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp - vệ sinh đầu giờ - Điểm danh				1 phút	
2. Giảng bài mới	
3. Giảng bài mới:	
3.1 Đặt vấn đề:	4 phút
· Giới thiệu những nội dung chính của bài học;
· Những kiến thức, kỹ năng, thái độ HS đạt được sau bài học.
3.2 Nội dung bài mới:	35 phú
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

	I.  KHÁI NIỆM NGƯỜI TIÊU DÙNG
- Luật bảo vệ quyền lợi NTD (2010) quy định: NTD là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức.
II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NTD
1.1 Quyền của NTD (Điều 8, LBVNTD 2010)
1. Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.
2. Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.
3. Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
4. Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
5. Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
6. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.
7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của PL có liên quan.
8. Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.
[bookmark: dieu_9]1.2 Nghĩa vụ của NTD (Điều 9, LBVNTD 2010)
1. Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn hại đến môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ.
2. Thông tin cho CQNN, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng; hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của NTD.
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	- Diễn giải, đưa ví dụ cụ thể để minh họa cho phần lý thuyết
- Tổ chức hoạt động nhóm, hướng dẫn HS làm việc nhóm và thảo luận
- Giải đáp những thắc mắc của HS
	- Ghi chép
- Thảo luận theo nhóm
- Trả lời phát vấn
- Đặt câu hỏi đối với những vấn đề chưa hiểu, và những vấn đề quan tâm



	II. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NTD VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NTD

Từ điều 12 đến điều 26, chương III, LBVNTD 2010 (Luật số: 59/2010/QH12, ngày 17 tháng 11 năm 2010)
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	- Diễn giải, đưa ví dụ cụ thể để minh họa cho phần lý thuyết
- Tổ chức hoạt động nhóm, hướng dẫn HS làm việc nhóm và thảo luận
- Giải đáp những thắc mắc của HS
	- Ghi chép
- Thảo luận theo nhóm
- Trả lời phát vấn
- Đặt câu hỏi đối với những vấn đề chưa hiểu, và những vấn đề quan tâm


 
4. Khái quát những nội dung chính cần nhớ:	                        4 phút
-Quyền và nghĩa vụ người tiêu dùng
- Trách nhiệm cá nhân,tổ chức bảo vệ người tiêu dùng

5. Những nội dung HSSV cần thực hiện trước khi vào buổi học tiếp theo:	1 phút
- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo
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